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TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ Tp HCM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC 

        DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, KHÓA 7, NIÊN KHÓA 2017-2020 

LỚP: 7.1. KHAI GIẢNG: 7/8/2017 

     BẬC: CAO ĐẲNG.  

                             

 HỆ: CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

 

  

Ngành: Dƣợc, Điều dƣỡng, Điện công nghiệp, Xây dựng, Công nghệ thực phẩm 

  

Kiểm nghiệm chất lƣợng 

   

        STT Họ  Tên Nữ Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Ngành 

1 Nguyễn Quang Khá 0 Kinh 29/09/1998 TP.HCM Dƣợc 

2 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1 Kinh 19/03/1999 Bến Tre Dƣợc 

3 Hứa Nguyễn Tường Vy 1 Kinh 20/04/1999 Sóc Trăng Dƣợc 

4 Nguyễn Văn Lực 0 Kinh 16/07/1998 Long An Dƣợc 

5 Ka Hẩu 0 Kinh 13/09/1999 Lâm Đồng Dƣợc 

6 Nguyễn Hồ Phước Anh 1 Kinh 06/06/1998 Long An Dƣợc 

7 Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh 1 Kinh 17/09/1999 TP.HCM Dƣợc 

8 Nhữ Thị Tiểu Đoan 1 Kinh 16/01/1998 Bình Thuận Dƣợc 

9 Nguyễn Thị Tuyết Vân 1 Kinh 06/12/1999 Sóc Trăng Dƣợc 

10 Huznh Ngọc Tiền 1 Kinh 02/08/1999 Sóc Trăng Dƣợc 

11 Lưu Thị Mỹ Kiều 1 Kinh 07/02/1999 An Giang Dƣợc 

12 Bùi Thị Xuân Hương 1 Kinh 04/11/1999 TP.HCM Dƣợc 

13 Huznh Đào Trúc Linh 1 Kinh 04/03/1999 Long An Dƣợc 

14 Liên Thị Huznh Như 1 Kinh 25/08/1999 Bến Tre Dƣợc 

15 Phạm Vũ Mỹ Hảo 1 Kinh 21/06/1999 Tây Ninh Dƣợc 

16 Nguyễn Thị Thùy Dương 1 Kinh 18/09/1999 TiềnGiang Dƣợc 

17 Huznh Thị Hồng Nhung 1 Kinh 30/08/1999 Tiền Giang Quản trị NH-KS 

18 Phan Thị Thùy Trang 1 Kinh 30/05/1999 Tiền Giang Quản trị NH-KS 

19 Chu Thị Vũ Phụng 1 Kinh 08/09/1999 TP.HCM Dƣợc 

20 Phạm Thị Cẩm Hằng 1 Kinh 01/02/6462 Tây Ninh Dƣợc 

21 Trương Hoài Dung 1 Kinh 22/12/1999 TP.HCM Dƣợc 

22 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 1 Kinh 08/04/1999 Tp.HCM Dƣợc 

23 Võ Phạm Tuyết Kha 1 Kinh 19/03/1999 Bạc Liêu Dƣợc 

24 Lê Hoàng Yến 1 Kinh 04/03/1999 Bến Tre Dƣợc 

25 Phạm Minh Triết 0 Kinh 06/02/1999 Long An Điều dƣỡng 

26 Lê Trần Thảo Vi 1 Kinh 10/09/1999 Tiền Giang Điều dƣỡng 

27 Nguyễn Thị Thùy Liên 1 Kinh 29/09/1999 Tây Ninh Điều dƣỡng 

28 Mai Trung Hiếu 0 Kinh 30/12/1999 TP.HCM Điện công ngiệp 



 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, KHÓA 7, NIÊN KHÓA 2017-2020 

LỚP: 7.2. KHAI GIẢNG: 7/8/2017 

BẬC: CAO ĐẲNG.  HỆ: CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

  

Ngành: Hƣớng dẫn viên du lịch, Marketing thƣơng mại, Phiên dịch tiếng Anh  

  

Quan hệ công chúng, Quản trị doanh nghiệp, Kế toán, Lập trình máy tính, 

  

Công tác xã hội, Thiết kế thời trang, Quản trị mạng máy tính. 

       
 

STT Họ lót Tên Nữ Dân tộc Ngày sinh Ngành 
 

1 Lâm Như Huznh 1 Kinh 03/10/1999 Hướng dẫn viên du lịch 
 

2 Mã Nhật Duy 0 Kinh 15/09/1999 Hướng dẫn viên du lịch 
 

3 Nguyễn Thị Giang 1 Kinh 02/10/1999 Hướng dẫn viên du lịch 
 

4 H'Jũ Bkrông 1 Kinh 14/09/2016 Hướng dẫn viên du lịch 
 

5 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 1 Kinh 23/07/1999 Hướng dẫn viên du lịch 
 

6 Kiều Nhân Hậu 0 Kinh 06/08/1999 Hướng dẫn viên du lịch 
 

7 Chung Luân 0 Kinh 20/12/1993 Thiết kế đồ họa 
 

8 Nguyễn Thùy Linh 1 Kinh 24/01/1998 Hướng dẫn viên du lịch 
 

9 Nguyên Văn Định 0 Kinh 14/02/1998 Hướng dẫn viên du lịch 
 

29 Lê Khánh Duy 0 Kinh 11/12/1999 Long An Điện công ngiệp 

30 Châu Quốc Khánh 0 Kinh 24/05/1999 Long An Điện công ngiệp 

31 Lê Tấn Đạt 0 Kinh 03/07/1996 Cà Mau Điện công ngiệp 

32 Nguyễn Đức Minh 0 Kinh 12/01/1997 Tp.HCM Công nghệ thực phẩm 

33 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1 Kinh 12/05/1998 Đăk Lăk Kiểm nghiệm chất lƣợng 

34 Nguyễn Đoàn Thanh Đượm 0 Kinh 20/09/1999 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng 

35 Trần Trọng Hậu 0 Kinh 20/03/1999 TP.HCM Kỹ thuật xây dựng 

36 Nguyễn Vũ Trường 0 Kinh 06/09/1999 An Giang Kỹ thuật xây dựng 

37 Phạm Hữu Toàn 0 Kinh 15/08/1999 An Giang Kỹ thuật xây dựng 

38 Trần Thành Trung 0 Kinh 06/03/1999 Đồng Tháp Kỹ thuật xây dựng 

39 Huznh Trọng Mãi 0 Kinh 26/08/1999 Long An Kỹ thuật xây dựng 

40 Trần Phước Vinh 0 Kinh 06/07/1999 Quảng Nam Kỹ thuật xây dựng 

41 Phạm Văn Cần 0 Kinh 20/10/1998 Bến Tre Kỹ thuật xây dựng 

42 Nguyễn Sơn  Thái 0 Kinh 18/06/1999 An Giang Công nghệ thực phẩm 

43 Thái Minh Triết 0 Hoa 13/03/1999 Tp.HCM Phên dịch TA thương mại 

44 Huznh Hồ Lê Minh 0 Kinh 18/11/1999 Tp.HCM Phên dịch TA thương mại 

45 Trương Thị Việt Trinh 1 Kinh 15/05/1999 Tp.HCM Quản trị doanh nghiệp 

46 Nguyễn Ngọc Như Mai 1 Kinh 20/10/1999 Long An Quản trị doanh nghiệp 

47 Nguyễn Thị Thúy Vi 1 Kinh 29/10/1999 An Giang Dược 

48 Nguyễn Thị Ánh Kiều 1 Kinh 12/11/1999 Long An Điều dƣỡng 



10 lê hồ nhân 0 Kinh 19/05/1999 Marketing thương mại 
 

11 Phùng Thị Minh Trân 1 Kinh 19/10/1996 Marketing thương mại 
 

12 Nguyễn Thị Như Hảo 1 Kinh 11/02/1999 Marketing thương mại 
 

13 Nguyễn Nguyệt Bạch 1 Kinh 09/07/1999 Marketing thương mại 
 

14 Lê Minh Trí 0 Kinh 06/03/1999 Marketing thương mại 
 

15 Phan Nhực Linh 0 Kinh 25/04/1999 Marketing thương mại 
 

16 Trần Thị Huznh Như 1 Kinh 05/10/1999 Phiên dịch TA thương mại 
 

17 Nguyễn Vũ Phong 0 Kinh 22/05/1999 Phiên dịch TA thương mại 
 

18 Phan Kim Thanh 1 Kinh 04/12/1999 Phiên dịch TA thương mại 
 

19 Phạm Thị Tuyết Mai 1 Kinh 09/06/1999 Quan hệ công chúng 
 

20 Đỗ Đăng Khoa 0 Kinh 24/08/1997 Quan hệ công chúng 
 

21 Thân Thị Mỹ Uyên 1 Kinh 19/08/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

22 Phan Thị Mỹ Xuyến 1 Kinh 07/07/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

23 Nguyễn Thị Kim Hiền 1 Kinh 31/03/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

24 Nguyễn Đình Thắng 0 Kinh 07/12/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

25 Nguyễn Danh 0 Kinh 30/07/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

26 Huznh L{ Mỹ Duyên 1 Kinh 15/04/1996 Quản trị doanh nghiệp 
 

27 Phạm Thị Yến Nhi 1 Kinh 09/11/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

28 Nguyễn Thị Như Ý 1 Kinh 19/02/1997 Quản trị doanh nghiệp 
 

29 Cao Khả Duy 0 Kinh 10/02/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

30 Nguyễn Thị Kim Quyên 1 Kinh 29/07/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

31 Lý Kim Phụng 1 Kinh 22/11/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

32 Lê Quang Thắng 0 Kinh 28/02/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

33 Đặng Thị Thảo Mi 1 Kinh 15/07/1999 Quản trị doanh nghiệp 
 

34 Nguyễn Thụy Kiều Vy 1 Kinh 15/07/0199 Kế toán doanh nghiệp 
 

35 Hồ Lê Kim Ngân 1 Kinh 23/08/1999 Kế toán doanh nghiệp 
 

36 
Trương Thị 
Phương Thảo 1 Kinh 19/10/1999 

Kế toán doanh nghiệp 
 

37 Phạm Hồng Thanh Thủy 1 Kinh 26/10/1998 Kế toán doanh nghiệp 
 

38 Lương Cao Đỉnh 0 Kinh 15/08/1997 Công tác xã hội 
 

39 Lê Tấn Đạt 0 Kinh 31/08/1999 Lập trình máy tính 
 

40 Hứa Văn Hạnh 0 Kinh 08/03/1999 Lập trình máy tính 
 

41 Nguyễn Minh Chiến 0 Kinh 03/11/1999 Lập trình máy tính 
 

42 Nguyễn Huznh Lan Anh 1 Kinh 12/09/1998 Lập trình máy tính 
 

43 Phạm Minh Trí 0 Kinh 06/09/1998 Lập trình máy tính 
 

44 Nguyễn Triệu Kim Anh 1 Kinh 01/12/1999 Thiết kế thời trang 
 

45 Lâm Thanh  Cao 0 Kinh 20/11/1999 Thiết kế thời trang 
 



46 Nguyễn Hiếu Kz 0 Kinh 10/01/1999 Quản trị mạng máy tính 
 

47 Đinh Thị Kiều  Vy 1 Tày 20/11/1999 Hướng dẫn viên du lịch 
 

48 Võ Thành Nhân 0 Kinh 22/11/1998 Hướng dẫn viên du lịch 
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LỚP: 7.3. KHAI GIẢNG: 7/8/2017 

BẬC: CAO ĐẲNG.  HỆ: CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

  

Ngành: Quản trị bếp và ẩm thực, Quản trị nhà hàng khách sạn, Quản trị doanh nghiệp 

  

Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

  

        STT Họ lót Tên Nữ Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Ngành 

1 Nguyễn Thanh Vân 1 Kinh 02/08/1999 Bạc Liêu Quản trị bếp và ẩm thực 

2 Phạm Minh Tấn 0 Kinh 19/08/1999 Tiền Giang Quản trị bếp và ẩm thực 

3 Phạm Minh Tài 0 Kinh 10/09/1997 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

4 Lê Hoàng Duy 0 Kinh 01/06/1999 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

5 Võ Phạm Minh Triết 0 Kinh 09/12/0199 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

6 Phạm Chí Lộc 0 Kinh 04/10/1999 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

7 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1 Kinh 16/12/1999 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

8 Nguyễn Huy Danh 0 Kinh 20/10/1999 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

9 Nguyễn Đoàn Như Ý 1 Kinh 20/07/1999 Bình Định Quản trị bếp và ẩm thực 

10 Nguyễn Thị Tường Vy 1 Kinh 18/0/1999 Lâm Đồng Quản trị bếp và ẩm thực 

11 Phan Cao Lâm 0 Kinh 26/07/1999 Tiền Giang Quản trị bếp và ẩm thực 

12 Hồ Thị Thương 1 Kinh 26/10/1999 Đăk Lăk Quản trị bếp và ẩm thực 

13 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 1 Kinh 31/08/1998 Sóc Trăng Quản trị bếp và ẩm thực 

14 Lê Chí Nguyện 0 Kinh 16/06/1999 Bạc Liêu Quản trị bếp và ẩm thực 

15 Dương Quốc Khịnh 0 Kinh 09/09/1999 Bạc Liêu Quản trị bếp và ẩm thực 

16 Nguyễn Văn Thích 0 Kinh 12/01/1999 Bình Định Quản trị bếp và ẩm thực 

17 Phan Thị Thảo 1 Kinh 26/05/1998 Bình Định Quản trị bếp và ẩm thực 

18 Nguyễn Như Thảo 1 Kinh 22/07/1999 bạc liêu Quản trị nhà hàng 

19 Nguyễn Phước Nguyên 0 Kinh 27/09/1999 An Giang Quản trị nhà hàng 

20 Lê Kim Ánh 1 Kinh 09/09/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

21 Nguyễn Yến Nhi 1 Kinh 18/09/1999 Tây Ninh Quản trị nhà hàng 

22 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân 1 Kinh 18/10/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

23 Nguyễn Thị Như 1 Kinh 28/08/1999 Bình Thuận Quản trị nhà hàng 

24 Văn Thị Nhã Trân 1 Kinh 15/05/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

25 Trần Thị Thanh Ngân 1 Kinh 14/12/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

26 Phan Kim Yến 1 Kinh 17/10/1999 TP.HCM Quản trị nhà hàng 



 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, KHÓA 7, NIÊN KHÓA 2017-2020 

LỚP: 7.1B. KHAI GIẢNG: 7/8/2017 

BẬC: CAO ĐẲNG.  HỆ: CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

  

Ngành: Điện công ngiệp, Quản trị bếp và ẩm thực, Công nghệ thực phẩm, Điều 

dƣỡng 

  

Kế toán, Dƣợc, Xây dựng, Phiên dịch TA thƣơng mại, Quản trị doanh nghiệp 

  

Quản trị mạng máy tính, Quản trị nhà hàng  

        STT Họ lót Tên Nữ Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Ngành 

1 L{ Tuấn Hải 0 Kinh 05/01/1999 TP.HCM Điện công ngiệp 

2 Nguyễn Thị Nhanh 1 Kinh 13/03/1999 Đồng Tháp Công nghệ thực phẩm 

3 Nguyễn Linh Hồng My 1 Kinh 17/08/1999 Trà Vinh Công nghệ thực phẩm 

4 Lê Phúc Hậu 0 Kinh 19/11/1999 Tiền Giang Điện công ngiệp 

5 Nguyễn Văn Linh 0 Kinh 10/12/1999 Bình Thuận Điện công ngiệp 

6 Phạm Hà Yến Anh 1 Kinh 13/11/1999 Tiền Giang Điều dƣỡng 

7 Huznh Thanh Trúc 1 Kinh 28/08/1999 Tiền Giang Điều dƣỡng 

27 Thái Thị Hoàng Lan 1 Kinh 11/06/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

28 Lê Nguyễn Minh Hoàng 0 Kinh 22/01/1998 TP.HCM Quản trị nhà hàng 

29 Tống Duy Bắc 0 Kinh 10/12/1998 TP.HCM Quản trị nhà hàng 

30 Nguyễn Thị Thu Sang 1 Kinh 05/11/1999 TH.HCM Quản trị nhà hàng 

31 Phan Thành Lộc 0 Kinh 31/10/1999 TP.HCM Quản trị nhà hàng 

32 Phạm Gia Linh 1 Kinh 30/10/1999 An Giang Quản trị nhà hàng 

33 Trần Thị Thanh Thảo 1 Kinh 03/04/1999 An Giang Quản trị nhà hàng 

34 Nguyễn Thị Linh 1 Kinh 12/12/1999 Quảng Ngãi Quản trị nhà hàng 

35 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 1 Kinh 03/12/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

36 Danh Duy Linh 0 Kinh 06/06/1999 Bạc Liêu Quản trị nhà hàng 

37 Nguyễn Phong Vinh 0 Kinh 24/01/1999 An Giang Quản trị nhà hàng 

38 Nguyễn Thị Bích Trâm 1 Kinh 13/05/1999 An Giang Quản trị nhà hàng 

39 Trần Thị Ngọc Huyền 1 Kinh 13/06/1999 Tây Ninh Quản trị nhà hàng 

40 Lương Trọng Nghĩa 0 Kinh 04/08/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

41 Văn Thị Thùy Trang 1 Kinh 04/08/1999 Bình Thuận Quản trị nhà hàng 

42 Lê Hữu Hoàng 0 Kinh 29/06/1998 Đăk Lăk Quản trị nhà hàng 

43 Huznh Bảo  Hân 1 Kinh 13/12/1999 TP.HCM Quản trị bếp và ẩm thực 

44 Tri Thị Thu Thảo 1 Kinh 16/01/1999 Bến Tre Quản trị doanh nghiệp 

45 Trần Thị Bích Châu 1 Kinh 05/10/1999 TP.HCM Quản trị doanh nghiệp 

46 Đăng Y Lan 1 Kinh 24/09/1999 Bạc Liêu Phiên dịch TA thương mại 



8 Mai Lệ Trinh 1 Kinh 04/06/1999 Quảng Ngãi Điều dƣỡng 

10 Nguyễn Minh Phúc 0 Kinh 30/11/1993 Hồ chí minh Dƣợc 

11 Lê Minh Hiếu 0 Kinh 18/03/1999 Tiền Giang Dƣợc 

12 Phạm Mạnh Tiến 0 Kinh 01/10/1992 Bến Tre Dƣợc 

13 Nguyễn Thị Mỹ 1 Kinh 01/08/1999 Đồng Tháp Dƣợc 

14 Hàng Thị Huznh Liên 1 Kinh 10/08/1999 TP.HCM Dƣợc 

15 Ngô Tuyết Lan Thanh 1 Kinh 02/08/1999 TP.HCM Dƣợc 

16 Hồ Thúy Kiều 1 Kinh 13/06/1999 TP.HCM Dƣợc 

17 Nguyễn Huznh Trường Duy 0 Kinh 18/02/1999 Bình Thuận Dƣợc 

18 Hồ Thị Ngọc 1 Kinh 27/12/1999 Đồng Tháp Dƣợc 

19 Hồ Thị Ngà 1 Kinh 27/12/1999 Đồng Tháp Dƣợc 

20 Trương Ngọc Bảo Nhi 0 Kinh 24/03/1999 Tp.HCM Dƣợc 

21 Ka Huế 1   21/01/1999 Lâm Đồng Dƣợc 

22 Lê Thị Ngọc Tiên 1 Kinh 30/11/1999 An Giang Hƣớng dẫn viên du lịch 

23 Trần Thị Hồng Đào 1 Kinh 20/04/1999 Long An Hƣớng dẫn viên du lịch 

24 Nguyễn Trúc Ngọc 1 Kinh 03/07/2000 An Giang Hƣớng dẫn viên du lịch 

25 Nguyễn Đăng Yến Nhi 1 Kinh 30/07/2002 Long An Hƣớng dẫn viên du lịch 

26 Phạm Ngọc Anh Thư 1 Hoa 09/09/2002 Tp.HCM Hƣớng dẫn viên du lịch 

27 Nguyễn Mai Khanh 1 Kinh 05/12/1999 Tây Ninh Kế toán doanh nghiệp 

28 Đoàn Thị Hồng Nhung 1 Kinh 09/06/1999 Bình Phước Kế toán doanh nghiệp 

29 Trần Thị Ngọc Huyền 1 Kinh 17/03/1999 Tây Ninh Kế toán doanh nghiệp 

30 NGô Thị Kim Ngân 1 Kinh 05/11/1999 Long An Kế toán doanh nghiệp 

31 Hoàng Thị Thùy Tiên 1 Kinh 15/02/1999 Bình Thuận Kế toán doanh nghiệp 

32 Phạm Hồng Thúy 1 Kinh 11/12/1999 Đồng Nai Kế toán doanh nghiệp 

33 Nguyễn Anh Huy 0 Kinh 10/09/1999 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng 

34 Lương hoàng Ái Quyên 1 Kinh 07/11/1999 Bến Tre Kỹ thuật xây dựng 

35 Nguyễn Tấn Lên 0 Kinh 13/09/1998 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng 

36 Phạm Công Trung Tín 0 Kinh 23/11/1999 Tp.HCM Kỹ thuật xây dựng 

37 Phan Thanh Đỉnh 0 Kinh 12/04/1999 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng 

38 Võ Minh Tuấn 0 Kinh 24/08/1999 Long An Kỹ thuật xây dựng 

39 Trần Quang Huy 0 Kinh 25/06/1999 Lâm Đồng Kỹ thuật xây dựng 

40 Tôn Long Trường 0 Kinh 01/03/1999 Lâm Đồng Lập trình máy tính 

41 Nguyễn Thị Minh Ngọc 1 Kinh 24/11/1999 Tây Ninh Marketing thƣơng mại 

42 Nguyễn Đình Quốc 0 Kinh 14/08/1999 Bình Thuận Phiên dịch TA thƣơng mại 

43 Trần Trúc Phương 1 Kinh 01/11/1999 Sóc Trăng Phiên dịch TA thƣơng mại 

44 Nguyễn Thị Bình Triệu 1 Kinh 15/05/1999 Long An Phiên dịch TA thƣơng mại 



45 Trần Anh Vũ 0 Kinh 02/12/1999 Lâm Đồng Phiên dịch TA thƣơng mại 

46 Lê Thị Phi Nhung 1 Kinh 18/05/1999 Đồng Tháp Phiên dịch TA thƣơng mại 

47 Dương Thị Phương Nhã 1 Kinh 04/11/1997 Long An Phiên dịch TA thƣơng mại 

48 Lê Thị Hoàng Oanh 1 Kinh 02/10/1999 Bến Tre Phiên dịch TA thƣơng mại 

49 Dương Quang Nhựt 0 Kinh 05/06/1999 Đồng Tháp Quản trị bếp và ẩm thực 

50 Nguyễn Minh Hiếu 0 Kinh 21/04/1998 Tây Ninh Quản trị bếp và ẩm thực 

51 Cao Đức Thắng 0 Kinh 06/10/1997 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

52 Nguyễn Văn Trà 0 Kinh 27/06/1999 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

53 Phùng Lam Trường 0 Kinh 05/01/1999 Tp.HCM Quản trị bếp và ẩm thực 

54 Phạm Nguyễn Thảo Như 1 Kinh 16/04/1999 Tây Ninh Quản trị doanh nghiệp 

55 Trần Đức Quznh 0 Kinh 01/01/1999 Bình Phước Quản trị doanh nghiệp 

56 Ngô Thị Bích Nga 1 Kinh 15/02/1999 Sóc Trăng Quản trị doanh nghiệp 

57 Nguyễn Lương Hoàng Nhi 1 Kinh 29/11/1999 Lâm Đồng Quản trị doanh nghiệp 

58 Nguyễn Lương Hoàng Nhi 1 Kinh 29/11/1999 Lâm Đồng Quản trị doanh nghiệp 

59 Ngô Tuấn Kiệt 0 Kinh 18/10/1999 An Giang Quản trị mạng máy tính 

60 Trần Thị Thanh Thảo 1 Kinh 27/02/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

61 Trần Thị Lệ Cẩm 1 Kinh 15/04/1999 Quảng Ngãi Quản trị nhà hàng 

62 Nguyễn Thị Thúy Duy 1 Kinh 21/11/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

63 Nguyễn Thị Kim Hằng 1 Kinh 05/11/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

64 Trần Khải Phiêu 0 Kinh 19/11/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

65 Lâm Cẩm Hồng 1 Kinh 29/08/1999 TP.HCM Quản trị nhà hàng 

66 Trần Ngọc Lan Trinh 1 Kinh 08/07/1999 Tp.HCM Quản trị nhà hàng 

67 Nguyễn Văn Hòa 0 Kinh 17/11/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

68 Võ Huyền Trang 1 Kinh 15/09/1999 Cà Mau Quản trị nhà hàng 

69 Lê Nhã Trân 1 Kinh 06/09/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

70 Nguyễn Thị Kim Oanh 1 Kinh 01/04/1998 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

71 Nguyễn Thị Thu Viền 1 Kinh 13/10/1998 Tiền Giang Quản trị nhà hàng 

72 Trần Cẩm Tú 1 Kinh 06/10/1999 Bến Tre Quản trị nhà hàng 

73 Huznh Thị Kim Tiền 1 Kinh 15/07/1999 Long An Quản trị nhà hàng 

74 Trần Thị Như Phương 1 Kinh 26/04/1999 Quảng Ngãi Quản trị nhà hàng 

75 Võ Lưu Trinh 1 Kinh 13/10/1998 Quảng Nam Quản trị nhà hàng 

76 Trần Thị Mỹ Duyên 1 Kinh 16/06/1999 Đồng Tháp Quản trị nhà hàng 

77 Nguyễn Đỗ Cẩm Quznh 1 Kinh 13/05/1998 An Giang Quản trị nhà hàng 

78 Trần Thị Như Phương 1 Kinh 26/04/1999 Quảng Ngãi Quản trị nhà hàng 

79 Võ Lưu Trinh 1 Kinh 13/10/1998 Quảng Nam Quản trị nhà hàng 

80 Nguyễn Ngọc Toàn 0 Kinh 10/12/1999 An Giang Quản trị nhà hàng 

81 Nguyễn Thị Minh Thư 1 Kinh 03/07/1999 Đồng Tháp Quản trị nhà hàng 

82 Huznh Hồng Phượng 1 Kinh 12/06/1999 Long An Quản trị nhà hàng 



83 Hồ tiểu Nghi 1 Kinh 24/01/1999 tây ninh Thiết kế đồ họa 

84 Nguyễn Hồng Ngọc 0 Kinh 10/01/1997 TP.HCM Thiết kế đồ họa 

85 Trương Thị Hoàng Oanh 1 Kinh 22/09/1999 Tiền Giang Thiết kế đồ họa 

86 Y Za Ghi Ayũn 0 Kinh 06/04/1999 Đăk Lăk Thiết kế đồ họa 

87 Phan Thị Minh Châu 1 Kinh 02/03/1999 Long An Thiết kế đồ họa 

88 Phạm Anh Phú 0 Kinh 15/11/1999 Quảng Ngãi Thiết kế đồ họa 

89 Trần Xưởng Đạt 0 Hoa 06/09/1997 Tp.HCM Thiết kế đồ họa 

90 Nguyễn Thị Bé Hương 1 Kinh 16/07/1999 Cần Thơ Thiết kế thời trang 

 

 


